
TỔNG CÔNG TY 
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN 

CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ THÁI BÌNH - MICCO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2809/HCMTBi-CĐ 

V/v: Báo giá vật tư phục vụ bảo dưỡng 
Thái Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2023 

 

Kính gửi: Quý công ty và nhà cung cấp quan tâm. 

Hiện nay, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình – MICCO đang triển khai lập Dự toán và 
Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp đối với đơn hàng: Mua sắm vật tư phục vụ bảo dưỡng 
thiết bị tại nhà máy. Để có cơ sở thực hiện lập Dự toán và Kế hoạch mua sắm Công ty Hóa 
chất mỏ Thái Bình – MICCO đề nghị Quý công ty báo giá các loại danh mục hàng hóa 
theo phụ lục đính kèm. 

- Địa điểm giao hàng: Nhà máy sản xuất Amon Nitrat – xã Thái Thọ, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình. 

- Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng và chứng chỉ xuất xứ của 
vật tư, hàng hóa. 

- Giá vật tư, hàng hóa đã bao gồm các loại thuế khác, phí, lệ phí và các chi phí khác 
để đưa hàng đến kho của Bên mời chào giá. 

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp ký và đóng dấu; Trường 
hợp ký thay phải thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 
kèm theo giấy uỷ quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương. 

Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình – MICCO thông báo tới Quý Công ty được biết. Nếu 
Quý Công ty Có khả năng cung cấp những chủng loại vật tư nêu trên thì gửi báo giá cho 
chúng tôi theo địa chỉ sau: 

Phòng Cơ điện – Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình – MICCO. 
Số điện thoại liên hệ: 0974448543 
Mail: nguyenhonglam.anp@micco.com.vn. 
Địa chỉ: Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 
Thời hạn nhận báo giá: Đến 09 giờ 00 ngày 08 tháng 11 năm 2023. 
Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (b/c); 
- Lưu: VT, CĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC: KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA CẦN BÁO GIÁ 

(Đính kèm theo công văn số 2809/HCMTBi-CĐ ngày 02/11/2023) 

STT Tên hàng hóa Part No 
Hãng sản 

xuất 
ĐVT 

Số  
Lượng 

I 
PUMP 52P001, DICKOW 
Model: NMR h 40/250,  
S/N: 13199450/13199451 

      

1 Containment shell 817 DICKOW Cái 1 
2 Casing cover 161 DICKOW Cái 1 
3 Wear ring 512,1 DICKOW Cái 1 
4 Wear ring 512,2 DICKOW Cái 1 

5 Grub screw 904,2 DICKOW Cái 1 

6 Grub screw 904,3 DICKOW Cái 1 

7 Drive rotor 818,1 DICKOW Cái 1 

8 
Volute casing w.f. 
3"/1 1/2" Class150RF 

102 DICKOW Cái 1 

9 Shaft sleeve 524 DICKOW Cái 4 

10 
Start-up ring, shrink-
fitted 

500.1 DICKOW Cái 2 

11 Tolerance ring 500.4 DICKOW Cái 8 

12 
Start-up ring, shrink-
fitted 

500.5 DICKOW Cái 2 

13 
Sleeve bearing, 
shrink-fitted 

310 DICKOW Cái 2 

14 
Inner hexagon cap 
screw 

914,01 DICKOW Cái 12 

15 
Inner hexagon cap 
screw 

914,08 DICKOW Cái 18 

II 
PUMP 51P001A/B, DICKOW 
Model: HZMRh 525 
S/N: 13199444 

      

1 O-ring 412.01 DICKOW Cái 1 
2 O-ring 412.05 DICKOW Cái 1 
3 O-ring 412.13 DICKOW Cái 1 
4 O-ring 412.14 DICKOW Cái 1 

5 
Start-up ring, shrink-
fitted 

500.01 DICKOW Cái 1 

6 
Start-up ring, 
elastically beared 

500.02 DICKOW Cái 1 

7 
Start-up ring, 
elastically beared 

500.03 DICKOW Cái 1 

8 Bearing ring 500.04 DICKOW Cái 1 
9 Tolerance ring 500.06 DICKOW Cái 2 

10 Tolerance ring 500.07 DICKOW Cái 1 

11 Tolerance ring 500.08 DICKOW Cái 3 
12 Spacer ring 504.01 DICKOW Cái 2 
13 Spacer ring 504.02 DICKOW Cái 2 
14 Spacer ring 504.03 DICKOW Cái 1 



3 
 

STT Tên hàng hóa Part No 
Hãng sản 

xuất 
ĐVT 

Số  
Lượng 

15 Shaft sleeve 524.01 DICKOW Cái 1 
16 Shaft sleeve 524.02 DICKOW Cái 1 

17 Shaft sleeve 524.03 DICKOW Cái 1 

18 Shaft nut 921,2 DICKOW Cái 1 
19 Shaft nut 921,3 DICKOW Cái 1 
20 Shaft nut 921,4 DICKOW Cái 1 

III SIGHT GLASS 
Model: FY-1CFSize: CL.300Lb-1B 
Material: A351 Gr.CF8 

Yamato 
kizai kogyo 

co.ltd 
Cái 5 

IV REPAIR KIT FOR SAFETY VALVE       

1 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4592.2472 

PSV12600 ; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs   
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs   
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 

2 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4594.2592 

PSV12901;  Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=13 -1pcs      
Item 14: Split ring 12- 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x14- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs  
Item 60: Gasket T459- 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1231- 1 pcs 
Model: 5012.1231 

LESER Bộ 1 

3 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4594.2162 

PSV12902;  Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs   
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs   
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 

4 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE 
MODEL: 4594.2162 

PSV12903;  Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   

LESER Bộ 1 
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STT Tên hàng hóa Part No 
Hãng sản 

xuất 
ĐVT 

Số  
Lượng 

Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs   
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs   
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

5 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4594.2172 

PSV12904; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=13 -1pcs     Item 
14: Split ring 12- 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x14- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459- 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1231- 1 pcs 
Model: 5012.1231 

LESER Bộ 1 

6 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4592.2472 

PSV12905; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 
pcsItem 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 

7 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4592.2472 

PSV12906; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 
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Hãng sản 

xuất 
ĐVT 

Số  
Lượng 

8 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4594.2162 

PSV12907; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 

9 

REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE 
MODEL: 5267.6702 
ORIFICE: R 

PSV12908; Inlet size: 6"; Outlet size: 10" 
Including:  
Packaging SP-kitz 5012.1119- 1 pcs  
Split ring 35 -2 pcs  
Ball D 3- 15 pcs   
Securing ring 142x2.5- 1pcs   
Hexagon screw M5x6 -1 pcs   
Spacer for G1/2 J19 -1 pcs  
Ball D15 - 1pcs  
Gasket V200- 3 pcs    
Model: 5012.1119 

LESER Bộ 1 

10 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4592.2472 

PSV12909; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 

11 

REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 5264.0412  
ORIFICE: F 

PSV12910; Inlet size: 1 1/2"; Outlet size: 2" 
Including:  
Item 7.5: Securing ring (Disc)- 1pcs 
Item 14: Split ring- 2 pcs 
Item 57: Ball- 15pcs 
Item 59: Securing ring- 1pcs 
Item 60: Gasket-3 pcs 
Item 61: Ball- 1 pcs 
Item 66: Screw- 1 pcs 
Item 73.2-Gasket (Lock screw)- 1 pcs 
Model: 5012.1103 

LESER Bộ 1 
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STT Tên hàng hóa Part No 
Hãng sản 

xuất 
ĐVT 

Số  
Lượng 

12 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4592.2472 

PSV12911; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 

13 

REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 5264.0112  
ORIFICE: D 

PSV12912; Inlet size: 1"; Outlet size: 2" 
Including:  
Item 7.5: Securing ring (Disc)- 1pcs 
Item 14: Split ring- 2 pcs 
Item 57: Ball- 15pcs 
Item 59: Securing ring- 1pcs 
Item 60: Gasket-3 pcs 
Item 61: Ball- 1 pcs 
Item 66: Screw- 1 pcs 
Item 73.2-Gasket (Lock screw)- 1 pcs 
Model: 5012.1101 

LESER Bộ 1 

14 

REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 5262.2024  
ORIFICE : K  

PSV12913; Inlet size: 3"; Outlet size: 4" 
Including:  
Item 7.5: Securing ring (Disc)- 1pcs 
Item 14: Split ring- 2 pcs 
Item 57: Ball- 15pcs 
Item 59: Securing ring- 1pcs 
Item 60: Gasket-3 pcs 
Item 61: Ball- 1 pcs 
Item 66: Screw- 1 pcs 
Item 73.2-Gasket (Lock screw)- 1 pcs 
Model: 5012.1109 

LESER Bộ 1 

15 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE 
MODEL: 4592.2472 

PSV12914; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 

16 
SPARE PARTS FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4414.4902 

PSV12915; Inlet size: 12"; Outlet size: 16" 
Item 0007: Securing ring -1pcs 
Item 0016: Spring plate - 1pcs 
Item 0057: Ball -20pcs 
Item 0060: Gasket -3pcs 
Item 0061: Ball - 1pcs 

LESER Bộ 1 
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STT Tên hàng hóa Part No 
Hãng sản 

xuất 
ĐVT 

Số  
Lượng 

17 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4594.2182  

PSV12916; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=17.5 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1232- 1 pcs 
Model: 5012.1232 

LESER Bộ 1 

18 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4592.2472 

PSV12918; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 

19 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 5264.0244  

PSV12920; Inlet size: 1"; Outlet size: 2" 
Including:  
Item 7.5: Securing ring (Disc)- 1pcs 
Item 14: Split ring- 2 pcs 
Item 57: Ball- 15pcs 
Item 59: Securing ring- 1pcs 
Item 60: Gasket-3 pcs 
Item 61: Ball- 1 pcs 
Item 66: Screw- 1 pcs 
Item 73.2-Gasket (Lock screw)- 1 pcs 
Model: 5012.1101 

LESER Bộ 1 

20 

REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 5267.2395 
ORIFICE: L 

PSV12959; Inlet size: 4"; Outlet size: 6" 
Including:  
Item 7.5: Securing ring (Disc)- 1pcs 
Item 14: Split ring- 2 pcs 
Item 57: Ball- 15pcs 
Item 59: Securing ring- 1pcs 
Item 60: Gasket-3 pcs 
Item 61: Ball- 1 pcs 
Item 66: Screw- 1 pcs 
Item 73.2-Gasket (Lock screw)- 1 pcs 
Model: 5012.1112 

LESER Bộ 1 
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STT Tên hàng hóa Part No 
Hãng sản 

xuất 
ĐVT 

Số  
Lượng 

21 

REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 5264.0412 
ORIFICE: F 

PSV31001; Serial No: 10793730; 
Inlet size: 1 1/2"; Outlet size: 2" 
Including:  
Item 7.5: Securing ring (Disc)- 1pcs 
Item 14: Split ring- 2 pcs 
Item 57: Ball- 15pcs 
Item 59: Securing ring- 1pcs 
Item 60: Gasket-3 pcs 
Item 61: Ball- 1 pcs 
Item 66: Screw- 1 pcs 
Item 73.2-Gasket (Lock screw)- 1 pcs 
Model: 5012.1103 

LESER Bộ 1 

22 

REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 5264.0252  
ORIFICE: E 

PSV31002; Inlet size: 1"; Outlet size: 2" 
Including:  
Item 7.5: Securing ring (Disc)- 1pcs 
Item 14: Split ring- 2 pcs 
Item 57: Ball- 15pcs 
Item 59: Securing ring- 1pcs 
Item 60: Gasket-3 pcs 
Item 61: Ball- 1 pcs 
Item 66: Screw- 1 pcs 
Item 73.2-Gasket (Lock screw)- 1 pcs 
Model: 5012.1101 

LESER Bộ 1 

23 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4594.2162 

PSV31003; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 

24 

REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE 
MODEL: 5264.0252 
ORIFICE: E 

PSV32001; Inlet size: 1"; Outlet size: 2" 
Including:  
Item 7.5: Securing ring (Disc)- 1pcs 
Item 14: Split ring- 2 pcs 
Item 57: Ball- 15pcs 
Item 59: Securing ring- 1pcs 
Item 60: Gasket-3 pcs 
Item 61: Ball- 1 pcs 
Item 66: Screw- 1 pcs 
Item 73.2-Gasket (Lock screw)- 1 pcs 
Model: 5012.1101 

LESER Bộ 1 

25 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE 
MODEL: 4594.2162 

PSV32002; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   

LESER Bộ 1 
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STT Tên hàng hóa Part No 
Hãng sản 

xuất 
ĐVT 

Số  
Lượng 

Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

26 

REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE 
MODEL: 5262.0454 
ORIFICE: G 

PSV38002; Inlet size: 1 1/2"; Outlet size: 3" 
Including:  
Item 7.5: Securing ring (Disc)- 1pcs 
Item 14: Split ring- 2 pcs 
Item 57: Ball- 15pcs 
Item 59: Securing ring- 1pcs 
Item 60: Gasket-3 pcs 
Item 61: Ball- 1 pcs 
Item 66: Screw- 1 pcs 
Item 73.2-Gasket (Lock screw)- 1 pcs 
Model: 5012.1104 

LESER Bộ 1 

27 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE 
MODEL: 4592.2472 

PSV38051; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 

28 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4592.2472 

PSV38052; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 

29 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4592.2472 

PSV38053; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 

LESER Bộ 1 
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STT Tên hàng hóa Part No 
Hãng sản 

xuất 
ĐVT 

Số  
Lượng 

Model: 5012.1230 

30 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE  
MODEL: 4592.2472 

PSV38054; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 

31 
REPAIR KIT FOR 
SAFETY VALVE 
MODEL: 4592.2472 

PSV38055; Inlet size: 1"; Outlet size: 1" 
Including:  
Item 7: Disc AS 459 Do=9 -1pcs     
Item 14: Split ring 12 - 2 pcs   
Item 40.3: Spacer GR 1- 1 pcs   
Item 57: Rollpin 3x20- 1 pcs   
Item 59: Securing ring -15x0.75x6- 1 pcs 
Item 60: Gasket T459 - 2 pcs   
Item 61: Ball D 6- 1pcs    
Item 63: Gasket V25-S- 1 pcs    
Packaging SPkit 5012.1230- 1 pcs 
Model: 5012.1230 

LESER Bộ 1 
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